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               TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 

TỈNH KIÊN GIANG 
 

Bản án số: 139/2022/HS-ST 

Ngày: 09 - 5 - 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 
 

    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ -TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Trần Mộng Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Trần Thị Lệ 

                                         - Bà Huỳnh Ngọc Thi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Nguyên Hưng  – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Thiệt - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

44/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 116/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo: 

1. Lý Kỳ M, tên gọi khác: Q; sinh ngày 23/12/1986. Tại tỉnh An Giang. 

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Số 214/12/9 đường Q, phường V, thành phố R, tỉnh 

Kiên Giang. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Lý Kỳ T và bà Nguyễn Thị M, có vợ Nguyễn Thị N. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Nhân thân: Ngày 22/8/2003 bị Tòa Ph thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 18 năm tù về tội Giết người, ngày 27/4/2018 chấp hành 

xong hình phạt, đã xóa án tích.  

Bị bắt tạm giam ngày 01/10/2021. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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2. Nguyễn Trọng Th, Tên gọi khác: Bé; sinh năm: 1979. Tại thành phố C, 

tỉnh An Giang. 

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Số 5 đường Ph, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên 

Giang. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị O (đã chết). 

Có vợ Đỗ Thị H (đã ly hôn), con 03 người lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất 

sinh năm 2019.  

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo đang tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

3. Trần Hoàng Ph, sinh ngày 31/12/1978. Tại thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Số 31/2  đường H, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên 

Giang. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Trần Văn M và bà Trịnh Ngọc L; Có vợ Thái Thị K 

Tiền án: Không 

Tiền sự: Ngày 04/11/2020 bị Công an phường V, thành phố R xử phạt hành 

chính 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chưa chấp hành).  

- Ngày 18/7/2020 bị Công an phường V, thành phố R xử phạt hành chính 

1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chưa chấp hành).  

- Ngày 25/9/2020 bị Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R xử ra quyết 

định áp dụng biện pháp giáo dục tại phường thời hạn 03 tháng (kể từ ngày 

25/9/2020 đến 25/12/2020) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chưa chấp 

hành). 

Nhân thân: Ngày 26/10/2010, bị Tòa Ph thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 

ngày 23/5/2016 chấp hành xong, đã xóa án tích. 

Bị bắt tạm giữ ngày 01/10/2021. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Chị Nguyễn Thị Ng, sinh năm: 1998 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 243/29/9 Ng, phường R, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 



3 

 

2. Chị Nguyễn Thị K, sinh năm: 1983 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 700 đường L, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 01/10/2021, tại trước nhà số 17, đường Tr, 

phường V, thành phố R, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh 

Kiên Giang kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Rạch Giá và 

Công an phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 

trên xe ô tô biển kiểm soát số 68A-081.08, đối tượng Nguyễn Trọng Th (B) và 

Trần Hoàng Ph đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy loại Heroin và 

Methamphetamine (ma túy đá).  

Qua điều tra, Th và Ph khai nhận số ma túy trên do Th, Ph mua của Lý Kỳ M 

(Q) với mục đích để sử dụng cá nhân. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Kiên Giang ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Kỳ M 

và tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của M tại nhà số 214/12/9, đường Q, 

phường V, thành phố R Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 bịch ma túy đá, 01 bịch ma 

túy loại Heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Quá trình điều tra xác định được hành vi phạm tội cụ thể của từng bị can 

trong vụ án như sau: 

1. Lý Kỳ M: Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, M đã thực hiện 

hành vi Mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều con nghiện từ khoảng tháng 

07/2021 đến ngày bị bắt quả tang. Nguồn ma túy có để sử dụng và bán lại, M mua 

của người đàn ông tên Kiếm (không rõ tên thật, địa chỉ) ở thành phố Hồ Chí Minh, 

tổng cộng 03 lần, mỗi lần 5.000.000 đồng, gồm 02 loại ma túy đá và Heroin. Sau 

khi có ma túy, M đem về nhà sử dụng cá nhân và phân nhỏ ra bán lại cho các con 

nghiện trên địa bàn thành phố Rạch Giá để kiếm lời, cụ thể bán cho các con nghiện 

như sau: 

 - Phan Huy C (C Nhánh) 02 lần: lần thứ nhất vào ngày 30/9/2021 và lần thứ 

hai vào ngày 01/10/2021, mỗi lần bán 01 bịch Heroin với giá 300.000 đồng, giao 

dịch mua bán tại khu vực hẻm 214, đường Q, phường V, thành phố R. 

- Lê Tấn L (L Búa) 02 lần: vào khoảng tháng 9/2021, mỗi lần bán 01 bịch 

Heroin với giá 200.000 đồng, giao dịch tại khu vực hẻm 214, đường Q, phường V, 

thành phố R. 
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- Trần Hoàng Ph 02 lần: lần thứ nhất vào ngày 30/9/2021, bán cho Ph 01 bịch 

ma túy đá với giá 3.000.000, giao dịch mua bán tại khu vực hẻm 214, đường Q, 

phường V; lần thứ hai vào ngày 01/10/2021 (lần Ph mua xong thì bị bắt quả tang), 

M bán cho Ph 01 bịch ma túy đá với giá 3.000.000, giao dịch tại nhà của M.  

- Nguyễn Trọng Th 11 lần: từ ngày 15/7/2021 đến ngày 01/10/2021, M bán 

cho Th 05 lần mỗi lần 01 bịch Heroin với giá 300.000 đồng; 02 lần mỗi lần 01 bịch 

Heroin với giá 500.000 đồng; 02 lần mỗi lần 01 bịch Heroin giá 700.000 đồng; 02 

lần mỗi lần 01 bịch Heroin giá 1.000.000 đồng (trong đó có 01 lần Th mua xong đi 

về thì bị Công an bắt quả tang), giao dịch tại khu vực hẻm 214, đường Q, phường 

V, riêng lần vào ngày bị bắt quả tang thì giao dịch tại nhà của M.   

- Bán cho người đàn ông tên Châu (không rõ họ tên thật, địa chỉ) 02 lần, mỗi 

lần 01 bịch Heroin với giá 1.000.000 đồng, giao dịch tại hẻm 214, đường Q, 

phường V và tại nhà M.  

Đối với những lần Ph, Th và Châu mua ma túy của M thì cũng có lần sử dụng 

tại nhà M. Do Ph, Th và Châu mua ma túy của mình nên có lần M cũng cho nỏ và 

kim tiêm để Ph, Th và Châu sử dụng ma túy. Việc Ph, Th và Châu sử dụng ma túy 

tại nhà M là do các đối tượng trên tự ý sử dụng. Bản thân M là người bán ma túy 

nên M cũng không phản đối và cũng không cung cấp ma túy để các đối tượng trên 

sử dụng. 

Ngoài ra, vào khoảng tháng 07/2021, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, M 

đi đến thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp người phụ nữ (khoảng 45 tuổi, không rõ 

tên, địa chỉ) mua 200 bọc nylon và nhiều dụng cụ để sử dụng chất ma túy với số 

tiền 300.000 đồng đem về nhà cất giấu, phục vụ việc chia nhỏ ma túy để bán và sử 

dụng trái phép chất ma túy (thu giữ tại nhà M 200 bọc nylon; 36 ống thủy tinh có 

01 đầu hình cầu; 05 ống thủy tinh hình trụ có nhánh thủy tinh; 02 bộ bình dụng cụ 

dùng để sử dụng ma túy, trong đó có 01 bộ đã bị bể).  

2. Trần Hoàng Ph: Vào ngày 30/9/2021, Ph mua của M 01 bịch ma túy đá 

với giá 3.000.000 đồng, giao dịch tại khu vực hẻm 214, đường Q, phường V, lần 

mua ma túy này Ph sử dụng cá nhân hết. Đến khoảng 10 giờ ngày 01/10/2021, do 

có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy nên Ph dùng điện thoại Iphone màu trắng 

vàng gold của Ph gọi cho M hỏi mua 01 bịch ma túy đá với giá 3.000.000 đồng. M 

đồng ý và kêu Ph đến nhà M để giao dịch mua bán. Khi Ph đến, M giao ma túy cho 

Ph và nhận tiền, khi giao xong thì M quay lên gác. Lúc này, Ph thấy có bộ dụng cụ 

sử dụng ma túy (nỏ) tại nhà M nên Ph lấy bịch ma túy mới mua ra bỏ một ít ma túy 

vào sử dụng một mình (Ph tự lấy nỏ để sử dụng, không hỏi M và M cũng không 

biết). Sau khi sử dụng ma túy xong thì Ph lấy bịch ma túy mới mua của M còn dư 
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lại và cây nỏ còn chứa chất ma túy do Ph chưa sử dụng hết bỏ vào túi áo bên phải 

phía trước, Ph lấy 02 ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy (M cho Ph) cất vào túi 

quần bên trái Ph đang mặc. Sau đó, Ph đi nhờ xe ô tô của Nguyễn Trọng Th để về 

nhà thì khi đến trước nhà số 17, đường Tr, phường V, thành phố R thì bị Công an 

bắt quả tang cùng tang vật. 

3. Nguyễn Trọng Th: Vào khoảng tháng 07/2021, Th bắt đầu sử dụng trái 

phép chất ma túy, loại Heroin. Trong khoảng thời gian này đến ngày 01/10/2021, 

Th đã mua ma túy của M tổng cộng 10 lần, trong đó có 05 lần mỗi lần 01 bịch 

Heroin với giá 300.000 đồng; 02 lần mỗi lần 01 bịch Heroin với giá 500.000 đồng; 

02 lần mỗi lần 01 bịch Heroin giá 700.000 đồng; 01 lần mỗi lần 01 bịch Heroin giá 

1.000.000 đồng, giao dịch mua bán tại khu vực hẻm 214, đường Q, phường V. 

Những lần mua ma túy này Th đều sử dụng cá nhân hết. Tiếp đến vào khoảng 10 

giờ 25 phút ngày 01/10/2021, do có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy nên Th 

dùng điện thoại Iphone màu trắng vàng gold của Th gọi cho M hỏi mua 01 bịch 

Heroin với giá 1.000.000 đồng. M đồng ý và kêu Th đến nhà M để nhận ma túy. 

Sau đó, Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 68A-081.08 (xe Th mượn của anh 

Trương Quốc Th, anh Quốc Th không biết Th sử dụng đi mua ma túy) đến nhà M. 

Khi Th đến nơi, M giao ma túy cho Th và nhận tiền, khi có ma túy thì Th lấy ra 

một ít ma túy bỏ vào kim tiêm sử dụng một mình tại nhà M (kim tiêm Th tự mang 

đến để sử dụng). Sau khi sử dụng ma túy xong thì Th lấy bịch ma túy mua của M 

còn dư lại cất vào túi áo bên trái phía trước Th đang mặc để đi về. Cùng lúc này, 

Th cho Ph đi nhờ xe ô tô của Th để về nhà, khi cả hai đến trước nhà số 17, đường 

Tr, phường V, thành phố R thì bị Công an bắt quả tang cùng tang vật.  

* Vật chứng thu giữ trong vụ án: 

 Thu giữ khi bắt quả tang Nguyễn Trọng Th, Trần Hoàng Ph: 

* Thu giữ của Nguyễn Trọng Th: 

- 01 bịch nylon có rãnh gài viền màu xanh, kích thước 4x4,9 cm bên trong có 

chứa chất bột màu trắng nghi là chất ma túy, được niêm phong trong phong bì màu 

trắng, có tên và chữ ký xác nhận của Điều tra viên Danh Phát, người bị bắt Nguyễn 

Trọng Th, người chứng kiến Trần Phước Hồ, Nguyễn Tuấn Dũng và dấu mộc đỏ 

xác nhận của Công an phường Vĩnh Thanh (đánh dấu số 01); 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 

358631093455475; 

- 01 (một) xe ô tô màu trắng, biển kiểm soát 68A-081.08.  

* Thu giữ của Trần Hoàng Ph: 
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- 01 bịch nylon có rãnh gài viền màu xanh kích thước 3x4 cm bên trong chứa 

các hạt tinh thể dạng rắn, trong suốt nghi là chất chất ma túy và 01 ống thủy tinh có 

một đầu hình cầu, bên trong đầu hình cầu có chứa tinh thể dạng rắn nghi là chất ma 

túy. Tất cả được niêm phong trong phong bì màu trắng, có tên và chữ ký xác nhận 

của Điều tra viên Danh Phát, người bị bắt Trần Hoàng Ph, người chứng kiến Trần 

Phước Hồ, Nguyễn Tuấn Dũng và dấu mộc đỏ xác nhận của Công an phường Vĩnh 

Thanh (đánh dấu số 02); 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 

356980067148893; 

- 02 (hai) ống thủy tinh (nỏ) dùng để sử dụng ma túy.  

* Thu giữ khi giữ khẩn cấp Lý Kỳ M: 

- 01 (một) bịch nylon có rãnh gài, kích thước 2,5 x 2,5 cm bên trong chứa 

nhiều tinh thể trong suốt, không đồng nhất nghi là chất ma túy, được niêm phong 

trong phong bì màu trắng, có tên và chữ ký xác nhận của Điều tra viên Hồ Thị Tú 

Anh, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp Lý Kỳ M, người chứng kiến Hình 

Phước An và dấu mộc đỏ của Công an phường Vĩnh Quang, là tang vật thu giữ 

trong ba lô màu đen của Lý Kỳ M (đánh dấu số 03); 

- 01 (một) bịch nylon có rãnh gài, kích thước 4,5 x 4 cm bên trong có chứa 

chất bột màu trắng nghi là chất ma túy, được niêm phong trong phong bì màu 

trắng, có tên và chữ ký xác nhận của Điều tra viên Hồ Thị Tú Anh, người bị giữ 

trong trường hợp khẩn cấp Lý Kỳ M, người chứng kiến Hình Phước An và dấu 

mộc đỏ của Công an phường Vĩnh Quang, là tang vật thu giữ trong ba lô màu đen 

của Lý Kỳ M (đánh dấu số 04); 

- 01 (một) ba lô màu đen của Lý Kỳ M; 

- 02 (hai) điện thoại di động (một điện thoại hiệu Vsmart màu xanh đen, một 

hiệu Kingreat màu đen), đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động; 

- 02 (hai) xe máy (01 (một) xe hiệu Vario màu đỏ đen, biển kiểm soát 68S1-

470.44; 01 (một) xe hiệu Satria màu đen đỏ, biển kiểm soát 68S1-653.99), đã qua 

sử dụng; 

- Tiền Việt Nam: 44.800.000 đồng (bốn mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng), 

thu giữ trong ba lô màu đen của Lý Kỳ M; 

- Tiền Việt Nam: 970.000 đồng (chín trăm bảy mươi nghìn đồng), thu giữ 

trong bóp da màu đen của Lý Kỳ M. 
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* Thu giữ khi khám xét tại nhà của Lý Kỳ M ở số 214/12/9, đường Q, phường 

V, thành phố R: 

- 36 (ba mươi sáu) ống thủy tinh có 01 đầu hình cầu; 

- 05 (năm) ống thủy tinh hình trụ có nhánh thủy tinh; 

- 02 (hai) bộ bình dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, trong đó có 01 (một) bộ 

đã bị bể; 

- 03 (ba) bộ dụng cụ khè lửa để sử dụng ma túy; 

- 05 (năm) điện thoại di động (01 điện thoại hiệu Nokia màu đen model: TA-

1034; 01 điện thoại hiệu Samsung mặt sau có ký hiệu SM-G9650; 01 điện thoại 

hiệu Microsoft model: RM-1077; 01 điện thoại hiệu Samsung màu đen không có 

ký hiệu bên ngoài; 01 điện thoại hiệu Oppo màu đen), tất cả đều qua sử dụng, 

không kiểm tra tình trạng hoạt động; 

- 200 (hai trăm) bọc nylon có rãnh gài; 

- 03 (ba) xe gắn máy (01 xe màu đỏ, biển kiểm soát 68T1-9234; 01 xe hiệu 

Exciter màu trắng đen, biển kiểm soát 68S1-610.56; 01 xe hiệu Exciter màu trắng 

xanh, biển kiểm soát 68E1-290.90); 

- 01 (một) máy tính bảng màu trắng hiệu Huawei, model KOB-L09; 

- 05 (năm) cây dao tự chế;  

- 01 (một) cây gậy ba khúc; 

- 01 (một) bình kim loại hiệu Nato. 

* Tại Bản kết luận giám định số 917/KL-KTHS, ngày 05/10/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận: 

- Mẫu 01: Chất bột màu trắng chứa trong 01 bịch ny lon được niêm phong gửi 

giám định là chất ma túy, loại Heroin. Khối lượng mẫu gửi giám định là 0,3551 

gam (ma túy thu giữ của Nguyễn Trọng Th); 

- Mẫu 02 (ma túy thu giữ của Trần Hoàng Ph): 

+ Nhiều hạt tinh thể dạng rắn trong suốt chứa trong 01 bịch ny lon được niêm 

phong gửi giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine. Khối lượng mẫu gửi 

giám định là 2,4227 gam; 

+ Tinh thể dạng rắn trong suốt chứa trong 01 ống thủy tinh có một đầu hình 

cầu được niêm phong gửi giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine. Khối 

lượng mẫu gửi giám định là 0,1811 gam. 
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* Tại Bản kết luận giám định số 918/KL-KTHS, ngày 05/10/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận (ma túy thu giữ trong ba lô của 

Lý Kỳ M): 

- Gói 01: Nhiều tinh thể trong suốt, không đồng nhất chứa trong 01 bịch ny 

lon được niêm phong gửi giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine. Khối 

lượng mẫu gửi giám định là 0,3691 gam; 

- Gói 02: Nhiều chất bột màu trắng chứa trong 01 bịch ny lon được niêm 

phong gửi giám định là chất ma túy, loại Heroin. Khối lượng mẫu gửi giám định là 

0,6002 gam. 

Heroin là chất ma túy nằm trong danh mục I, STT 09, Nghị định 73/2018/NĐ-

CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 323, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

* Tại Bản kết luận giám định số 1053/KL-KTHS, ngày 03/12/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận: 227 (hai trăm hai mươi bảy) tờ 

tiền Việt Nam đồng mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A227 là tiền thật. 

* Tại Bản kết luận giám định số 1062/KL-KTHS, ngày 09/12/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận:  

- Không trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen 

lý do điện thoại không hoạt động. 

- Tìm thấy các dữ liệu được lưu trữ trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

8 Plus màu vàng có số Imei 358631093455475 và điện thoại di động hiệu Iphone 6 

màu vàng, số Imei: 356980067148893 gửi giám định, chi tiết thể hiện trong 01 đĩa 

DVD chứa dữ liệu đã trích xuất của điện thoại di động trên có tổng dung lượng 

1,26GB được lưu thành file “1062-2021.iso” có mã MD5 gồm 32 ký tự: 

“A894541001A4B02508A2C7946EE836B2”. 

- Tìm thấy các dữ liệu được lưu trữ trong điện thoại di động nhãn hiệu 

Kingreat màu đen gửi giám định, chi tiết thể hiện trong 01 (một) Phụ lục gồm 03 

(ba) trang A4 kèm theo. 

Kèm theo kết luận giám định: 

+ 01 (một) đĩa DVD chứa dữ liệu đã trích xuất của điện thoại di động trên có 

tổng dung lượng 1,26GB được lưu thành file “1062-2021.iso” có mã MD5 gồm 32 

ký tự: “A894541001A4B02508A2C7946EE836B2”. 

+ 01 (một) Phụ lục gồm 03 (ba) trang A4. 
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* Tại bản cáo trạng số 64/CT-VKSRG ngày 22/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang truy tố: 

- Bị cáo Lý Kỳ M (Q) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b 

khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng 

trái phép chất ma túy” theo điểm đ khoản 2 Điều 254 Bộ luật hình sự. 

- Bị cáo Nguyễn Trọng Th, Trần Hoàng Ph về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội danh, điều 

luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Đối với bị cáo Lý Kỳ M: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm đ khoản 

2 Điều 254; điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; điểm a khoản 

1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt từ 03 (ba) đến 04 (bốn) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”, xử phạt từ 05 (năm) đến 06 (sáu) năm tù về tội “Tàng trữ 

dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”.  

- Đối với bị cáo Trần Hoàng Ph: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xủ phạt bị cáo từ 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng đến 02 (hai) năm tù.  

- Đối với bị cáo Nguyễn Trọng Th: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s 

khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 01 (một) năm 01 

(một) năm 06 (sáu) tháng tù.  

* Xử lý vật chứng:  

- Cơ quan điều tra đã trao trả cho: 

+ Ông Trương Quốc Th: 01 (một) xe ô tô màu trắng, biển kiểm soát 68A-

081.08. 

 + Bà Nguyễn Thị Ng: 05 (năm) điện thoại di động (01 điện thoại hiệu Nokia 

màu đen model: TA-1034; 01 điện thoại hiệu Samsung mặt sau có ký hiệu SM-

G9650; 01 điện thoại hiệu Microsoft model: RM-1077; 01 điện thoại hiệu 

Samsung màu đen không có ký hiệu bên ngoài; 01 điện thoại hiệu Oppo màu đen), 

tất cả đều qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động; 03 xe gắn máy (01 xe 

màu đỏ, biển kiểm soát 68T1-9234; 01 xe hiệu Exciter màu trắng đen, biển kiểm 

soát 68S1-610.56; 01 xe hiệu Vario màu đỏ đen, biển kiểm soát 68S1-470.44), đã 

qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động; 01 (một) máy tính bảng màu 

trắng hiệu Huawei, model KOB-L09; 01 (một) ba lô màu đen; Tiền Việt Nam 
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30.870.000 đồng (ba mươi triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng). Đây là những đồ 

vật không phải là vật chứng và không có liên quan đến hành vi phạm tội. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy:  

+ 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 917/2021 Mẫu 01 và 917/2021 Mẫu 02, 

có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hoàng Nam, người chứng kiến niêm phong 

Lê Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 918/2021 Gói 01 và 918/2021 Gói 02, có 

chữ ký của giám định viên Thái Thị Thanh Thủy, người chứng kiến niêm phong Lê 

Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 

+ 02 (hai) ống thủy tinh (nỏ) dùng để sử dụng ma túy (thu giữ trong túi quần 

bên trái của Ph); 

+ 36 (ba mươi sáu) ống thủy tinh có 01 đầu hình cầu; 05 (năm) ống thủy tinh 

hình trụ có nhánh thủy tinh; 02 (hai) bộ bình dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 

trong đó có 01 (một) bộ đã bị bể; 03 (ba) bộ dụng cụ khè lửa để sử dụng ma túy; 

200 (hai trăm) bọc nylon có rãnh gài; 05 (năm) cây dao tự chế; 01 (một) cây gậy ba 

khúc; 01 (một) bình kim loại hiệu Nato. 

- Đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:  

+ 01 (một) xe máy hiệu Satria màu đen đỏ, biển kiểm soát 68S1-653.99, đã 

qua sử dụng; 

+ 03 (ba) phong bì niêm phong ghi Công an tỉnh Kiên Giang Phòng kỹ thuật 

hình sự số 1062/KL-KTHS, bên trong có chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 358631093455475; 01 (một) điện thoại di 

động hiệu Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 356980067148893; 02 (hai) điện 

thoại di động (một điện thoại hiệu Vsmart màu xanh đen, một hiệu Kingreat màu 

đen), đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động. 

Đối với xe máy hiệu Exciter màu trắng xanh, gắn biển kiểm soát 68E1-

290.90, qua điều tra không xác định được nguồn gốc của xe và giấy tờ xe đứng tên 

chủ sở hữu Trần Văn Minh là giấy tờ giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Rạch Giá đã tách và nhập kho vật chứng đối với xe trên để tiếp tục xác minh 

xử lý sau. 
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- Đề nghị trả lại cho Nguyễn Thị Ng số tiền 30.870.000 đồng (ba mươi triệu 

tám trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Về biện pháp tư pháp: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.900.000 

đồng là tiền thu lợi bất chính của bị can M có được từ việc bán ma túy (bị can M 

đã nộp số tiền thu lợi bất chính là 970.000 đồng và được Nguyễn Thị Ng nộp thay 

số tiền 13.930.000 đồng thu lợi bất chính còn lại, trích ra từ số tiền đã bị thu giữ). 

* Bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo M, Th, Ph thừa nhận hành vi phạm tội 

và xin giảm nhẹ hình phạt. 

   NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra - Công an thành phố 

Rạch Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa 

các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Đánh giá chứng cứ và lời khai của các bị cáo: Tại phiên toà các bị cáo 

thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu, thể hiện: 

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 01/10/2021 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy Công an tỉnh Kiên Giang kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an thành 

phố Rạch Giá và Công an phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá tiến hành kiểm 

tra, bắt quả tang trên xe ô tô biển kiểm soát số 68A-081.08 Nguyễn Trọng Th (B) 

và Trần Hoàng Ph đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy loại Heroin (khối 

lượng qua giám định là 0,3551 gam) và Methamphetamine (khối lượng qua giám 

định là 2,6038 gam). Qua điều tra, Th và Ph khai nhận số ma túy trên do Th, Ph 

mua của Lý Kỳ M. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra Lệnh 

giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của 

M thu giữ 01 bịch ma túy đá (khối lượng qua giám định là 0,3691 gam) và 01 bịch 

ma túy loại Heroin (khối lượng qua giám định là 0,6002 gam) là ma túy M dùng để 

bán lại cho các con nghiện.  

Ngoài ra, từ khoảng tháng 07/2021 đến ngày 01/10/2021, M còn tàng trữ 36 

ống thủy tinh có 01 đầu hình cầu; 05 ống thủy tinh hình trụ có nhánh thủy tinh; 02 

bộ bình dụng cụ dùng để sử dụng ma túy (trong đó có 01 bộ đã bị bể) là dụng cụ M 

dung để sử dụng trái phép chất ma túy. 
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Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó có đủ cơ sở để kết luận hành vi 

của các bị cáo Lý Kỳ M (Q) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b 

khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự và tội “Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng 

trái phép chất ma túy” theo điểm đ khoản 2 Điều 254 Bộ luật hình sự. Bị cáo 

Nguyễn Trọng Th, Trần Hoàng Ph phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự như cáo trạng đã truy tố là có căn cứ 

đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

[3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là người có năng lực hành vi dân sự, ý thức được 

việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, xâm 

phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất về ma túy. 

Nhưng vì lợi ích cá nhân, các bị cáo đã bất chấp pháp luật cố ý thực hiện tội phạm 

mà không suy nghĩ đến hậu quả, mua bán ma túy nhằm mục đích kiếm lợi nhuận 

và mua ma túy về tàng trữ để sử dụng, Do đó, cần xét xử bị cáo một mức hình phạt 

tương xứng với hành vi phạm tội và cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian nhất định, để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người công dân 

tốt có ích cho xã hội. Đồng thời, qua xét xử nhằm tuyên truyền tác hại ma túy, 

ngăn ngừa chung loại tội phạm này trong xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng 

xem xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo để tuyên xử mức án 

phù hợp và đảm bảo răn đe phòng ngừa chung. 

 [4]- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo M, Ph, Th không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

[5]- Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo 

thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tự thú hành vi 

phạm tội. Do đó, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm r, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự đối với bị cáo M; áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo Ph, bị cáo Th theo đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.  

 [6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo là lao động tự do, thu nhập 

không ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 249; khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

[7] Về Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 917/2021 Mẫu 01 và 917/2021 Mẫu 02, 

có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hoàng Nam, người chứng kiến niêm phong 
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Lê Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 918/2021 Gói 01 và 918/2021 Gói 02, có 

chữ ký của giám định viên Thái Thị Thanh Thủy, người chứng kiến niêm phong Lê 

Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 

+ 02 (hai) ống thủy tinh (nỏ) dùng để sử dụng ma túy (thu giữ trong túi quần 

bên trái của Ph); 

+ 36 (ba mươi sáu) ống thủy tinh có 01 đầu hình cầu; 05 (năm) ống thủy tinh 

hình trụ có nhánh thủy tinh; 02 (hai) bộ bình dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 

trong đó có 01 (một) bộ đã bị bể; 03 (ba) bộ dụng cụ khè lửa để sử dụng ma túy; 

200 (hai trăm) bọc nylon có rãnh gài; 05 (năm) cây dao tự chế; 01 (một) cây gậy ba 

khúc; 01 (một) bình kim loại hiệu Nato. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:  

+ 01 (một) xe máy hiệu Satria màu đen đỏ, biển kiểm soát 68S1-653.99, đã 

qua sử dụng; 

+ 03 (ba) phong bì niêm phong ghi Công an tỉnh Kiên Giang Phòng kỹ thuật 

hình sự số 1062/KL-KTHS, bên trong có chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 358631093455475; 01 (một) điện thoại di 

động hiệu Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 356980067148893; 02 (hai) điện 

thoại di động (một điện thoại hiệu Vsmart màu xanh đen, một hiệu Kingreat màu 

đen), đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động. 

- Trả lại cho Nguyễn Thị Ng số tiền 30.870.000 đồng,  không liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị can M. Theo giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Kiên Giang ngày 06/12/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên 

Giang. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.900.000 đồng là tiền thu lợi bất 

chính của bị can M có được từ việc bán ma túy (bị cáo M đã nộp số tiền thu lợi bất 

chính là 970.000 đồng và được Nguyễn Thị Ng nộp thay số tiền 13.930.000 đồng 

thu lợi bất chính còn lại, trích ra từ số tiền đã bị thu giữ). 

[8] Các vấn đề khác: Đối với người tên Châu, tên Kiếm do chưa rõ lai lịch 

Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục làm rõ khi có căn cứ xử lý sau 

[9] Về án phí: Căn cứ  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 21; điểm d mục 1.2 phần II Danh mục án phí của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định 



14 

 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lý Kỳ M  (Q) phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

và phạm  tội “Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy” Bị 

cáo Nguyễn Trọng Th (B), Trần Hoàng Ph phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm đ khoản 2 Điều 254; điểm r, s khoản 

1, 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; điểm a khoản 1 Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Lý Kỳ M (Q): 03 (ba) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. Xử phạt bị cáo M 05 (năm) năm tù về tội “Tàng trữ dụng cụ dùng vào 

việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội buộc bị cáo 

phải chấp hành là 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm 

giữ (ngày 01/10/2021). 

Căn cứ điểm c khoản  1 Điều 249; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Th (Bé): 01 (một) năm tù, thời hạn tù kể từ 

ngày bị cáo chấp hành hình phạt. 

Căn cứ điểm c khoản  1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Trần Hoàng Ph: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ (ngày 01/10/2021). 

2. Về xử lý vật chứng vụ án và biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 

Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 917/2021 Mẫu 01 và 917/2021 Mẫu 02, 

có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hoàng Nam, người chứng kiến niêm phong 

Lê Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 02 (hai) phong bì có ký hiệu vụ số 918/2021 Gói 01 và 918/2021 Gói 02, có 

chữ ký của giám định viên Thái Thị Thanh Thủy, người chứng kiến niêm phong Lê 

Thành Nhân và hình dấu tròn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên 

Giang; 

+ 02 (hai) ống thủy tinh (nỏ) dùng để sử dụng ma túy (thu giữ trong túi quần 

bên trái của Ph); 
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+ 36 (ba mươi sáu) ống thủy tinh có 01 đầu hình cầu; 05 (năm) ống thủy tinh 

hình trụ có nhánh thủy tinh; 02 (hai) bộ bình dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 

trong đó có 01 (một) bộ đã bị bể; 03 (ba) bộ dụng cụ khè lửa để sử dụng ma túy; 

200 (hai trăm) bọc nylon có rãnh gài; 05 (năm) cây dao tự chế; 01 (một) cây gậy ba 

khúc; 01 (một) bình kim loại hiệu Nato. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:  

+ 01 (một) xe máy hiệu Satria màu đen đỏ, biển kiểm soát 68S1-653.99, đã 

qua sử dụng; 

+ 03 (ba) phong bì niêm phong ghi Công an tỉnh Kiên Giang Phòng kỹ thuật 

hình sự số 1062/KL-KTHS, bên trong có chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 358631093455475; 01 (một) điện thoại di 

động hiệu Iphone màu trắng vàng gold, số Imei: 356980067148893; 02 (hai) điện 

thoại di động (một điện thoại hiệu Vsmart màu xanh đen, một hiệu Kingreat màu 

đen), đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động. 

(Theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 42/QĐ-VKS ngày 22/3/2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).  

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.900.000 đồng là tiền thu lợi bất 

chính của bị can M có được từ việc bán ma túy (bị cáo M đã nộp số tiền thu lợi bất 

chính là 970.000 đồng và Nguyễn Thị Ng nộp thay số tiền 13.930.000 đồng). 

- Trả lại cho Nguyễn Thị Ng số tiền 30.870.000 đồng,  (Theo giấy nộp tiền 

vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang ngày 06/12/2021 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Kiên Giang). 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 

Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Mỗi bị cáo phải chịu án phí là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).  

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa biết có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 

09/5/2022). 

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Viện kiểm sát Tp. Rạch Giá; 

- Chi cục THA Tp.Rạch Giá; 

- CQĐT- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Nhà tạm giữ - CA Tp. Rạch Giá; 

- Bị cáo; Đương sự. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Lưu hồ sơ.         Đinh Trần Mộng Thúy 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


